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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

STT Từ viết tắt Ý nghĩa 

1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

2 TGX Thế Giới Xanh 

3 XNK Xuất Nhập Khẩu 

4 MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

6 CPTPP 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương 

7 FTA Thương mại tự do 

8 EVFTA 
Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu 

Âu-Việt Nam 

9 RCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

10 LTD Công ty hữu hạn 

11 USA United States of America 

12 QC Quality control (Kiểm soát chất lượng) 

13 BNN Bộ Nông nghiệp 

14 VNĐ Việt Nam đồng 

15 USD United States Dollar 

16 VCCI 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam 

17 EU Liên Minh Châu Âu 

18 ERP Triển khai hệ thống quản lý thông tin 
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